
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140217121 Đoàn Thị Mỹ Linh CNV12
2 12C140217131 Nguyễn Thị Thu Thuỷ CNV12
3 12C1402310077 Lê Nguyễn Vĩnh Thái CSA12 Học lại
4 13C140216248 Đặng Thị Bé CSĐ13 Học lại
5 13C140216208 Đào Thị Bích Cẩm CSĐ13
6 13C140216207 Đặng Phước Cang CSĐ13 Học lại
7 13C140216211 Đặng Duy CSĐ13
8 13C140216215 Lê Văn Hậu CSĐ13
9 13C140216230 Vy Thị Hồng Sương CSĐ13 Học lại

10 13C140216231 Ngô Thị Thu Thảo CSĐ13
11 13C140216240 Lê Thị Thanh Trình CSĐ13
12 13C140216242 Lê Thị Vàng CSĐ13 Học lại
13 13C140216245 Nguyễn Thị Thanh Việt CSĐ13 Học lại
14 12C140212147 Mai Văn Tình CSH12
15 12C140212125 Trần Xuân Hiệu CSH12
16 13C140216175 Nguyễn Thị Thanh Hải CSKi13 Học lại
17 13C140216177 Phạm Thị Mỹ Huyền CSKi13 Học lại
18 13C140216205 Võ Nguyễn Phước Vy CSKi13 Học lại
19 13C140218141 Phan Quốc Danh CSLi13
20 13C140218145 Phạm Thị Gim CSLi13
21 13C140218149 Đào Thị Ngọc Hoanh CSLi13 Học lại
22 13C140218152 Phạm Thị Hồng Hương CSLi13
23 13C140218158 Đinh Thị Ái Mấp CSLi13
24 13C140218159 Trần Thị Diễm Mi CSLi13
25 13C140218160 Hồ Văn Nghĩa CSLi13 Học lại
26 13C140213127 Huỳnh Thị Mỹ Diên CSS13
27 13C140213136 Trần Thị Hoa CSS13
28 13C140213137 Đoàn Thị Huệ CSS13
29 13C140213147 Phạm Thị Thảo Nhi CSS13
30 13C140213148 Đinh Thị Hồng Nhung CSS13 Học lại
31 13C140213150 Võ Đình Phước CSS13 Học lại
32 13C140213153 Huỳnh Văn Quế CSS13 Học lại
33 13C140213154 Võ Thị Thắm CSS13
34 13C140213158 Trương Thị Thuỷ Tiên CSS13
35 13C140213162 Huỳnh Thị Cẩm Tuyên CSS13
36 13C140213164 Trần Thị Cẩm Vân CSS13 Học lại
37 13C140213165 Huỳnh Ngọc Vệ CSS13
38 13C140213167 Nguyễn Thị Kim Viên CSS13

Danh sách này có 38 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
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